CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ  HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO

VIÊN NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
2.1 .  KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
2.1.1.  Tóm tắt lịch sử phát triển của trường
  Trường CĐKT Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là Trường Dạy Nghề Trung học Lý Tự Trọng thành lập theo quyết định số 18/QĐ-UB ngày 1.2.1986 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh.

   Tháng 3 năm 1995 Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng được đổi tên thành Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng theo quyết định số 2426/QĐ-UB-VX của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
   Ngày 16 tháng 3 năm 1999 Trường được nâng cấp thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh  theo quyết định số 1485/QĐ-UB-VX của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
   Ngày 03 tháng 02 năm 2005 Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

       Địa chỉ : 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình Tp.Hồ Chí Minh.

Thời gian trường bắt đầu đào tạo dài hạn

- Năm 1986 đến 1995   :   Đào tạo nghề

- Năm 1995 đến 1999   :   Đào tạo Trung học nghề và Công nhân kỹ thuật

- Năm 1999 đến 2005   :   Đào tạo Trung học chuyên nghiệp và Công nhân kỹ thuật

- Năm 2005 đến nay
  :   Đào tạo Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Công   

                                           nhân kỹ thuật
2.1.2.  Chức năng nhiệm vụ của trường
       - Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và khả năng thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ cao đẳng, có sức khỏe, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

        -  Đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng kỹ thuật và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực: Cơ khí chế tạo, Công nghệ thông tin, Điện công nghiệp, Tiện; Phay; Nguội sửa chữa; bào; Gò Hàn; Sửa chữa Ôtô; Điện lạnh; Điện tử; Kỹ thuật may.

         - Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.

Chương trình đào tạo:

Hiện nay các khóa đào tạo của nhà trường được tổ chức theo chương trình chính quy 

dài hạn bao gồm:

     - Cao đẳng, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, đào tạo 36 tháng.
     - Trung cấp chuyên nghiệp,  học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đào tạo 24 tháng      
    - Công nhân kỹ thuật, học sinh tốt nghiệp từ  trung học cơ sở  trở lên, đào tạo 24 tháng.

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế nhân sự của trường

      Cơ cấu tổ chức bộ máy của trường gồm có: Ban Giám hiệu, 07 phòng chức năng, 07 khoa chuyên môn, 01 tổ bộ môn và 03 đơn vị trực thuộc Ban Giám Hiệu, cụ thể:
- Ban Giám Hiệu :    Có 04 người

+ Hiệu trưởng  phụ trách chung 

+ 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo

+ 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Trung học phổ thông

+ 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất

Tư vấn cho Hiệu trưởng có Hội đồng Khoa học và đào tạo và các Hội đồng tư vấn khác (Hội đồng xét lên lên lớp, xét tốt nghiệp, Hội đồng mua sắm trang thiết bị ...

- 7 phòng chức năng: Phòng Đào tạo, phòng Thanh tra, phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ quốc tế, phòng Quản lý Học sinh-sinh viên, phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp, phòng Kế toán – Tài chính, phòng Kế hoạch - Vật tư
- 7 khoa chuyên môn: Khoa học cơ bản, Cơ khí, Động lực, Điện tử, Điện công nghiệp, Điện lạnh, Công nghệ thông tin.
-  01 tổ bộ môn trực thuộc Ban Giám Hiệu: Tổ Kỹ thuật may-nữ công
Các đơn vị trực thuộc khác:

-  Ban Quản lý các công trình xây dựng và sửa chữa

-  Trung tâm Dạy nghề ngắn hạn và nâng bậc thợ

-  Trường Trung học phổ thông
Biên chế nhân sự:  

         - Tổng số CB-GV-CNV 
256 người  

Trong đó:
+ Biên chế




      
               138 người 

+ Hợp đồng quỹ lương và thử việc 
72 người

+ Số CB-GV-CNV hợp đồng ngoài quỹ lương                46 người

2.1.4.  Ngành, nghề đào tạo 

   2.1.4.1. Đào tạo Cao đẳng gồm các ngành:
     Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Công nghệ kỹ thuật Điện, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt - Lạnh, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Ôtô, Công nghệ May, Tin học.
· Mục tiêu đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, trình độ cao đẳng 
  
Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí có hiểu biết về các nguyên lý cơ khí cơ bản, có kỹ năng thực hành thao tác công nghệ để có thể đảm đương các công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí như: Chế tạo lắp ráp, vận hành, bảo trì các thiết bị công nghệ, tổ chức và quản lý từng công đoạn sản xuất ...

      Sau khi tốt nghiệp các kỹ thuật viên Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí có thể làm việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực cơ khí.

    ( Thời gian đào tạo:   3 năm

    ( Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT hoặc tương đương
2.1.4.2. Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp gồm các ngành
    Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp và dân dụng, Điện lạnh, Cơ khí chế tạo, Sửa chữa Ôtô, Tin học, Kỹ thuật may.

· Mục tiêu đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành cơ khí chế tạo
     Về chuyên môn học sinh có kiến thức kỹ thuật diện rộng và kỹ năng lao động nghề nghiệp với trình độ trung cấp kỹ thuật, cụ thể là :
   - Nhaän bieát ñöôïc: Đặc điểm các khâu công nghệ chính trong dây chuyền sản xuất cơ khí. Đọc và phân tích các bản vẽ chi tiết, các bản vẽ lắp, bản vẽ sơ đồ động. Hiểu quy ước, ký hiệu dung sai lắp ghép, hiểu đặc điểm kỹ thuật, công dụng của các loại lắp ghép cơ bản. Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo kiểm, đo chính xác các kích thước cần đo. Nhaän bieát ñöôïc cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm, công dụng của một số cơ cấu truyền động chủ yếu trong các máy công cụ. Nhaän bieát ñöôïc cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc và ứng dụng của một số máy điện, một số thiết bị, một số mạch điều khiển và bảo vệ động cơ. Hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng, công dụng, kỹ thuật điều khiển, kiểm tra, điều chỉnh và xử lý các hư hỏng đơn giản của các loại máy Tiện thường dùng, máy tiện vạn năng, máy chuyên dùng khác. Lập được các quy trình công nghệ hợp lý cho các công việc tiện. 
  - Làm được: Vận hành, thao tác, bảo quản đúng quy cách các loại máy tiện thường dùng. Sử dụng được các loại dụng cụ, phụ tùng kèm theo máy, các loại dụng cụ đo kiểm. Điều chỉnh máy, chuẩn bị dụng cụ, chọn chế độ cắt hợp lý. Phát hiện và sửa chữa một số hư hỏng thông thường của máy tiện, mài sửa được các loại dụng cụ cắt đơn giản. Làm được các công việc tiện đạt chỉ tiêu kỹ thuật và năng suất lao động. 
( Thời gian đào tạo:   2 năm

( Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT hoặc tương đương
2.1.4.3.  Đào tạo công nhân kỹ thuật gồm các nghề
     Điện tử, Điện công nghiệp, Điện lạnh,  Cắt gọt kim loại Tiện, Sửa chữa Ôtô
· Mục tiêu đào tạo công nhân kỹ thuật nghề cắt gọt kim loại Tiện
Về chuyên môn: Học sinh có kiến thức kỹ thuật diện rộng và kỹ năng lao động nghề nghiệp với trình độ bậc thợ 3/7, có khả năng sáng tạo trong lao động, cụ thể là:

       - Nhaän bieát ñöôïc: Đặc điểm các khâu công nghệ chính trong dây chuyền sản xuất cơ khí. Đọc được các bản vẽ chi tiết, các bản vẽ lắp, bản vẽ sơ đồ động. Hiểu quy ước, ký hiệu dung sai lắp ghép, hiểu đặc điểm kỹ thuật, công dụng của các loại lắp ghép cơ bản theo tiêu chuẩn bậc thợ 3/7. Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo kiểm, đo chính xác các kích thước cần đo. Hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng, công dụng, kỹ thuật điều khiển, kiểm tra, điều chỉnh và xử lý các hư hỏng đơn giản của các loại máy Tiện thường dùng, máy tiện vạn năng, máy chuyên dùng khác. Hiểu cấu tạo, công dụng, phương pháp bảo quản, sử dụng, phương pháp mài sửa các loại dụng cụ cắt thông dụng. Hiểu ñöôïc kỹ thuật gia công các công việc tiện cơ bản. Lập được các quy trình công nghệ hợp lý cho các công việc tiện bậc 3/7. 

       - Làm được: Vận hành, thao tác, bảo quản đúng quy cách các loại máy tiện thường dùng. Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, phụ tùng kèm theo máy, các loại dụng cụ đo kiểm. Điều chỉnh máy, chuẩn bị dụng cụ, chọn chế độ cắt hợp lý cho các công việc tiện bậc 3/7. Phát hiện và sửa chửa một số hư hỏng thông thường của máy tiện, mài sửa được các loại dụng cụ cắt đơn giản. Làm được thành thạo các công việc tiện bậc 3/7 đạt chỉ tiêu kỹ thuật và năng suất lao động.
( Thời gian đào tạo:   2 năm

( Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên


2.1.5.  Quy mô tuyển sinh hàng năm
Căn cứ vào đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, hàng năm nhà trường lập kế hoạch tuyển sinh và đề nghị chỉ tiêu tuyển sinh gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch-Đầu tư và Ủy ban Nhân dân Thành phố duyệt giao chỉ tiêu cho trường.

Quy mô tuyển sinh năm học 2007 – 2008 của trường cụ thể như sau :

-  Đào tạo cao đẳng                            :   1800 SV (trong đó ngành cơ khí: 200 SV)
-  Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp :     850 HS (trong đó ngành cơ khí: 200 HS)
-  Đào tạo Công nhân kỹ thuật
 :     350 HS (trong đó ngành cơ khí: 100 HS)
2.2 .  THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO Ở TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
2.2.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên ngành cơ khí chế tạo
2.2.1.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý:

   Đội ngũ cán bộ quản lý của khoa cơ khí gồm có:  Trưởng khoa, 02 phó trưởng khoa giúp việc cho trưởng khoa và 04 tổ  trưởng bộ môn của 04 tổ bộ môn:

   + Bộ môn Kỹ thuật cơ sở cơ khí
   + Bộ môn chế tạo máy 1
   + Bộ môn chế tạo máy 2

   + Bộ môn Tự động hóa

Điểm mạnh của đội ngũ cán bộ quản lý của khoa: Đều tốt nghiệp đại học, trong đó có 01 thạc sĩ, có năng lực, có phẩm chất đạo đức, có uy tín, gương mẫu, coù söï saùng taïo luôn phấn đấu vươn lên, thể hiện được vai trò và trách nhiệm trong quản lý tại khoa.
Điểm yếu của đội ngũ cán bộ quản lý của khoa: Chỉ hoïc qua 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ bản, được tổ chức tại trường CĐKT  Lý Tự Trọng do giáo viên trường Cán bộ quản lý giáo dục-Đào tạo II giảng dạy, việc quản lý chủ yếu dựa trên kinh nghiệm thực tiễn. Việc phân cấp quản lý giữa các phòng chức năng và khoa chưa rõ ràng, chưa hợp lý, quyền tự quyết của khoa còn ít (việc nghỉ dạy, dạy bù, dạy thay của giáo viên, việc điều chỉnh thời khóa biểu, phòng học, việc mua vật tư thực tập ...chöa ñöôïc thöïc hieän chuû ñoäng ). Đội ngũ CBQL của khoa rất khó khăn trong công tác quản lý, chưa thaät söï töï quyeát neân gaëp nhieàu khoù khaên trong vieäc động viên, khen thöôûng, neân moät soá  giáo viên chöa thaät söï phát huy hết năng lực và khả năng chuyên môn góp phần cùng nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo. 
2.2.1.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên 

       
- Về số lượng:

 Tính đến tháng 5-2008 tổng số giáo viên của khoa cơ khí là 26 giáo viên (trong đó có 05 giáo viên hợp đồng ngoài ngân sách), được biên chế cho hoạt động giảng dạy và quản lý trong các tổ bộ môn như sau: 
  Bảng 2:   Thống kê số lượng giáo viên khoa cơ khí theo tổ bộ môn

	TT
	Tổ bộ môn
	Số GV
	Biên chế
	Hợp đồng
	Nữ
	Ghi chú

	1
	Kỹ thuật cơ sở cơ khí
	10
	07
	03
	03
	

	2
	Tiện
	05
	04
	01
	02
	

	3
	Phay
	05
	05
	/
	/
	

	4
	Tự động hóa
	06
	05
	01
	02
	

	
	       TỔNG CỘNG
	26
	21
	05
	07
	



- Về chất lượng:

Chất lượng giáo viên được đánh gía qua nhiều tiêu chí, ở đây tác giả tập trung vào tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn so với quy định và trình độ đào tạo của đội ngũ giáo viên. 
+ Để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên của khoa so với chuẩn quy định, tác giả đã tiến hành lấy ý kiến của Trưởng khoa thông qua trả lời phiếu khảo sát, kết quả được trình bày trong bảng số 3.
Bảng 3:  Ý kiến của Trưởng khoa về thực trạng
               đội ngũ giáo viên hiện nay
	TT
	Nội dung
	Kết quả
	Tỷ lệ

	1
	Số lượng giáo viên dạy lý thuyết đúng chuẩn
	22
	84,6 %

	2
	Số lượng giáo viên dạy thực hành đúng chuẩn
	18
	69,2 %

	    3
	Số lượng giáo viên dạy lý thuyết + thực hành đúng chuẩn
	12
	46,2 %

	   4
	Số lượng giáo viên chưa đạt chuẩn
	2
	7,6 %



Số liệu ở bảng 3 cho thấy:  

· Số giáo viên dạy lý thuyết đúng chuẩn là 22 giáo viên - đạt 84,6 %. 
· Số giáo viên dạy thực hành đúng chuẩn là 18 GV, 4 GV đang học chuẩn hóa chiếm 69,2 %.
· Số giáo viên dạy lý thuyết + thực hành đúng chuẩn là 12 GV - đạt 46,2 %.
· Số  giáo viên chưa đạt chuẩn theo quy định là 02 GV - đạt 7,6 % (chưa đạt chuẩn về trình độ sư phạm).

·   Số giáo viên mới tốt nghiệp là 6 GV. Những giáo viên này tuy đạt chuẩn về trình độ sư phạm, nhưng nhìn chung còn yếu về trình độ tay nghề nên chỉ đáp ứng tạm thời số lượng lao động, chưa thể đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo. 

Đánh giá chung, để đảm bảo kế hoạch giảng dạy và đảm bảo chất lượng đào tạo, hiện nay khoa còn thiếu giáo viên vì quy mô đào tạo HS, SV hàng năm thuộc ba trình độ đào tạo (cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật), vượt quá tải trọng của đội ngũ giáo viên hiện nay. Do đó cần phải tuyển thêm giáo viên, đặc biệt tuyển thêm giáo viên đúng chuẩn, dạy được cả lý thuyết và thực hành.
 + Thực trạng trình độ đào tạo của giáo viên được trình bày trong bảng 4 

 Bảng 4:  Trình độ, cơ cấu độ tuổi và thâm niên giảng dạy của đội ngũ giáo viên

	 
	Tổng

số
	Chuyên môn
	Chính trị
	Tuổi đời
	Thâm niên(năm)

	 
	 
	Ths
	ĐH
	CĐ
	CC
	TrC
	SC
	<30
	<40
	<50
	≥50
	<5
	<10
	≥10

	Giáo viên
	26
	2
	24
	0
	0
	1
	25
	6
	2
	16
	2
	6
	2
	18

	%
	 
	7,7
	92,3
	
	
	3,8
	96,2
	23,1
	7,7
	61,5
	7,7
	23,1
	7,7
	69,2


Số liệu trong bảng 4, cho thấy điểm mạnh của đội ngũ giáo viên của khoa là tất cả giáo viên đều tốt nghiệp đại học, trong đó số giáo viên có trình độ thạc sĩ là 2 (đạt  7,7 %). Như vậy, số giáo viên có trình độ cao so với đội ngũ giáo viên hiện có còn thấp, nhà trường cần chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên của khoa, tạo điều kiện và động viên giáo viên trẻ đi học cao học để tạo nguồn nhân lực cho trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ GD&ĐT.
+ Cơ cấu độ tuổi và thâm niên giảng dạy của đội ngũ giáo viên  (xem bảng 4)

Số liệu trong bảng 4 cho thấy:
·  Số giáo viên có độ tuổi dưới 30 chiếm 23,1 %, có ưu điểm là nhiệt tình, có tay nghề chuyên môn, dễ tiếp cận phương pháp dạy học mới, nhưng còn yếu về trình độ nghiệp vụ sư phạm và kinh nghiệm trong công tác giáo dục còn rất hạn chế, chưa thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu chất lượng đào tạo. Giáo viên có độ tuổi dưới 40 đến 50 chiếm 69,2 %, độ tuổi đang sung sức, ở độ  tuổi này giáo viên vừa có kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy vừa có điều kiện đi thực tế để  cập nhật kiến thức nâng cao tay nghề phục vụ giảng day. Giáo viên có độ tuổi trên 50 chiếm 7,7 % , đây là đội ngũ giáo viên đầu đàn có kinh nghiệm giảng dạy, là lực lượng nòng cốt trong việc bồi dưỡng cho giáo viên trẻ để chuẩn bị thay thế.

·   Số giáo viên có thâm niên giảng dạy trên 10 năm chiếm 69,2 %. Đội ngũ này gắn bó với nhà trường và có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nhưng để phát huy kinh nghiệm và năng lực, họ cũng cần phải được học tập, bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao hơn nữa về chuyên môn nghiệp vụ.Trường cần tạo điều kiện cho họ học tập tiếp thu nguồn tri thức mới và phương pháp dạy học mới. Số giáo viên có thâm niên giảng dạy dưới 10 năm  chiếm 30,8 %. Đội ngũ này còn khá nhiều, kinh nghiệm còn hạn chế.       Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do hiện nay rất khó tuyển giáo viên chuyên môn, có kinh nghiệm, một số giáo viên muốn bỏ nghề vì nhiều lý do khác, trong khi đó nguồn bổ sung lại không kịp. Do đó cần tăng thêm  số giáo viên có trình độ trên đại học.

       Măt khác, trong quá trình chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ, khoa đã không kịp chuẩn bị đội ngũ giáo viên trước khi chuyển đổi, một số giáo viên của khoa có hoàn cảnh, điều kiện kinh tế  khó khăn nên không thể đi học tiếp để nâng cao trình độ chuyên môn. 
        Ngoài ra, việc tổ chức đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường cho giáo viên của khoa trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, nhà trường chưa chú ý đến việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở nước ngoài. Từ năm 2006 đến nay, chỉ có hai giáo viên của khoa được đi bồi dưỡng chuyên môn 01 tháng tại Hàn quốc. Hơn nữa, do thiếu giáo viên, nên một số giáo viên bộ môn đã dạy quá tải, không còn thời gian cho nghiên cứu khoa học, tự học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Vì vậy chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo của nhà trường.
         + Cơ cấu trình độ sư phạm được đào tạo của đội ngũ  giáo viên được trình bầy trong bảng 5.
           Bảng 5:  Cơ cấu trình độ sư phạm được đào tạo của đội ngũ giáo viên

	Giáo viên
	Số lượng
	ĐH.SPKT
	CĐ.SPKT
	SP cấp 1
	SP cấp 2

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Tổng số
	26
	20
	76,9
	03
	11,6
	02
	7,7
	1
	3,8


Qua số liệu ở bảng trên cho thấy có 92,3%  giáo viên đạt chuẩn đào tạo về sư phạm, trong đó 88,5 % giáo viên đã được đào tạo bài bản về sư phạm. Có 02 giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ sư phạm. 

 
-  Về phân công chuyên môn: 
Căn cứ vào nội dung chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với đào tạo cán bộ trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và những quy định của BLĐTB& XH đối với đào tạo công nhân kỹ thuật, căn cứ  vào kế hoạch đào tạo của các bậc : Cao đẳng kỹ thuật, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật và thời khóa biểu năm học 2007-2008, cho ta thấy:
        ( Đào tạo trình độ cao đẳng: Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ có 15 tuần thực học và 3 tuần thi, kiểm tra. 
        ( Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật: Một năm học có hai học kỳ, mỗi học kỳ có 18 tuần thực học và từ  (1-1,5) tuần thi.
- Về nội dung, phương pháp giảng dạy:
 Tùy từng cấp học, trình độ đào tạo mà nội dung, phương pháp giảng dạy có khác nhau, cụ thể:
( Đào tạo trình độ cao đẳng:  Về nội dung phải đảm bảo cho sinh viên có những kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn cần thiết, chú trọng rèn luyện kỹ năng cơ bản và năng lực thực hiện công tác chuyên môn.Về phương pháp phải coi trọng việc bồi dưỡng ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, tạo điều kiện cho nguời học tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng.
( Đào tạo trình độ TCCN và CNKT: Về nội dung phải tập trung đào tạo năng lực thực hành nghề nghiệp, coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện sức khỏe, rèn luyện kỹ năng theo yêu cầu đào tạo của từng nghề, nâng cao trình độ học vấn theo yêu cầu đào tạo. Về phương pháp phải kết hợp rèn luyện kỹ năng thực hành với giảng dạy lý thuyết để giúp người học có khả năng hành nghề và phát triển nghề nghiệp theo yêu cầu của từng công việc.   

· Về chuyên môn: 
Trong mỗi năm học, nhà trường tiến hành (ít nhất 1 lần) kiểm tra toàn diện đội ngũ giáo viên của khoa.
     ( Nội dung kiểm tra toàn diện (xem Phụ lục 6), gồm có:

          + Điểm trung bình dự giờ  ( điểm tối đa 20 điểm)

          + Thực hiện quy chế chuyên môn (giáo án, lịch giảng dạy học kỳ, giáo trình ..), thực hiện hoạt động ngoại khóa và kết quả giảng dạy (điểm tối đa 15 điểm)

          + Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, hội họp ...,  các hoạt động phong trào, quan hệ tốt với HS, SV ... và công tác kiêm nhiệm ( điểm tối đa 12 điểm)

   ( Thành phần đoàn kiểm tra:

          + Trưởng, phó khoa cơ khí và tổ trưởng bộ môn hoặc 

          + Thành viên Hội đồng khoa học và đào tạo

  ( Xếp loại:

         +  Tốt                   :     Đạt ≥ 40 điểm và mục I ≥ 17 điểm.

         +   Khá                  :     Đạt ≥ 30 điểm và mục I ≥ 14 điểm.

         +   Trung bình       :     Đạt ≥ 20 điểm và mục I ≥ 10 điểm.

   +   Yếu                  :     Đạt < 20 điểm và mục I < 10 điểm
Kết quả kiểm tra toàn diện giáo viên năm học 2006-2007 và 2007-2008 cho thấy:    

  Chất lượng chuyên môn của giáo viên trong khoa đều đạt từ loại khá trở lên (xem bảng 6).
Bảng 6:Kết quả kiểm tra toàn diện giáo viên trong năm học 2006-2007 và 2007-2008

	Năm học
	Tổng số giáo viên
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	2006-2007
	23
	6
	26,1
	17
	73,9
	0
	0
	

	2007-2008
	26
	7
	26,9
	19
	73,1
	0
	0
	


Nhận xét chung, đội ngũ giáo viên của khoa có chuyên môn vững, hoàn toàn có thể đảm bảo nhiệm vụ giảng dạy tại khoa.

2.2.2. Thực trạng quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo ngành cơ khí chế tạo

2.2.2.1. Mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo: 
( Mục tiêu đào tạo ngành cơ khí chế tạo

Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường là xác định đúng đắn mục tiêu đào tạo và phải thường xuyên nắm vững mục tiêu đó trong toàn bộ quá trình đào tạo. Vì mục tiêu đào tạo sẽ định hướng cho toàn bộ hoạt động của nhà trường, tạo ra sự thống nhất đồng bộ trong quản lý. 
      Mục tiêu đào tạo của Trường được xây dựng dựa trên cơ sở những quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với đào tạo cán bộ trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và những quy định của BLĐTB&XH đối với đào tạo công nhân kỹ thuật. Cụ thể:


Mục tiêu đào tạo của ngành cơ khí chế tạo như sau:

(  Về chính trị đạo đức

Giáo dục con người toàn diện, coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng và nhân cách
con người Việt Nam. Giáo dục lòng yêu nước, trung thành với lý tưởng Độc lập Dân tộc, có đạo đức trong sáng, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc , có ý thức tự lực tự cường, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Có năng lực thực hành , có tác phong công nghiệp, có sức khỏe, có khả năng sáng tạo đáp ứng nhu cầu phát triển Kinh tế xã hội phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

(  Về trình độ học vấn phổ thông

   - Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với đào tạo trình độ Cao đẳng và TCCN

   - Tốt nghiệp trung học cơ sở đối với đào tạo trình độ CNKT.
Có đủ sức khỏe, đủ năng lực tiếp thu chuyên môn và phát triển nghề nghiệp, có khả năng học lên bậc cao hơn khi có nhu cầu.

(  Về chuyên môn
  -  Có kiến thức và kỹ năng thực hành của Kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành 

cơ khí chế tạo đối với đào tạo trình độ cao đẳng. 
 -  Có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đạt trình độ Trung cấp kỹ thuật ngành

cơ khí chế tạo đối với với đào tạo trình độ TCCN. 

     -  Có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đạt trình độ bậc thợ 3/7, nghề cắt gọt kim loại tiện đối với đào tạo trình độ CNKT. 

      -  Có khả năng tư duy kỹ thuật và có khả năng thích ứng với sự biến đổi khoa học kỹ
thuật, công nghệ trong lĩnh vực đào tạo.
     (  Về giáo dục thể chất, quốc phòng
· Rèn luyện toát veà thể lực, có sức khoẻ để làm việc.

· Có kiến thức quân sự cần thiết, sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự,

bảo vệ Tổ quốc khi cần.
· Nội dung chương trình đào tạo ngành cơ khí chế tạo
Căn cứ vào chương trình khung của BGD&ĐT và BLĐTB&XH đồng thời có sự tham khảo nội dung chương trình đào tạo ở một số trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp và thực tế yêu cầu đáp ứng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp có liên quan, từ đó nhà trường thiết kế nội dung chương trình đào tạo. 

         2.2.2.2.  Quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo ngành cơ khí chế tạo
Dựa trên kế hoạch đào tạo từng học kỳ, Trưởng khoa sẽ phân công khối lượng giảng dạy đến từng tổ bộ môn hoặc trực tiếp giáo viên, để tiến hành lập lịch giảng dạy học kỳ cho môn học phụ trách, dựa trên nội dung chi tiết chương trình môn học mà khoa đã tiến hành soạn thảo. Đầu tuần tổ trưởng bộ môn có nhiệm vụ kiểm tra: Tiến độ giảng dạy thông qua lịch giảng dạy học kỳ, nội dung giảng dạy thông qua giáo án môn học. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện những trường hợp không thực hiện đúng nội dung sẽ được nhắc nhở kịp thời hoặc phổ biến kinh nghiệm trong các buổi họp tổ chuyên môn

Hiện nay trong kế hoạch hoạt động chuyên môn của khoa, mỗi tổ sẽ sinh hoạt 2 lần trong tháng, đây là dịp để các giáo viên đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn thông qua kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình đào tạo, giáo án, đề cương bài giảng, từ đó thống nhất nội dung giảng dạy trong tổ. Trưởng khoa là người chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra giáo trình, giáo án, đề cương bài giảng, lịch giảng dạy học kỳ. Ngoài ra, trưởng khoa còn phối hợp với phòng đào tạo, hàng tháng theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện nội dung và tiến độ giảng dạy với Hiệu trưởng. Những trường hợp không thực hiện đầy đủ nội dung chương trình đã phân công, sẽ được uốn nắn kịp thời, những trường hợp thực hiện tốt sẽ được ghi nhận, phổ biến kinh nghiệm, tất cả đều được xem xét và có ảnh hưởng đến tiêu chuẩn xét thi đua hàng tháng và học kỳ.
Trước khi kết thúc học kỳ, trưởng khoa cùng phòng đào tạo kiểm tra tiến độ giảng dạy của giáo viên để có biện pháp xử lý những trường hợp có khả năng không theo kịp tiến độ giảng dạy, đồng thời tiến hành sơ kết đánh giá và rút kinh nghiệm trong việc thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo. Đối với những trường hợp dạy trễ tiết hoặc không đủ với bất kỳ lý do nào trong tháng, khoa phải quản lý và có kế hoạch bù tiết hoặc dạy tăng tiết ngay trong tháng đó, hoặc kéo dài thời gian môn học trong khoảng thời gian dự phòng theo kế hoạch đào tạo từng học kỳ. Với những môn học kết thúc sớm trước khi hoàn tất học kỳ, để chuẩn bị chuyển sang môn học mới, giáo viên kết hợp tổ bộ môn và khoa thực hiện ôn tập, ra đề thi và chuyển phòng đào tạo để trình Hiệu trưởng duyệt đề  trước khi tổ chức thi hết môn.
Sơ đồ 4: Cơ cấu tổ chức quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo





Để đánh giá thực trạng quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo ngành cơ khí chế tạo của trường, tác giả đã tiến hành lấy ý kiến của 26 giáo viên trực tiếp giảng dạy tại khoa cơ khí về mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo. Kết quả được trình bày trong bảng 7, như sau:
Bảng 7:   Ý kiến giáo viên về mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo

	TT
	Nội dung
	Kết quả
	Tỷ lệ

	1
	Đã tăng cường quản lý việc học tập, giáo dục và phát triển nhân cách học sinh, sinh viên
	20


	76,9 %



	2
	Đã tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề
	8
	30,7 %

	3
	Còn nặng về lý thuyết                                              
	7
	26,9 %

	4
	Đã cân đối giữa lý thuyết và thực hành
	15
	57,6 %


     Các ý kiến nhận xét và đánh giá về công tác quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo của trường trong thời gian qua như sau: Trường đã định hướng và xây dựng đúng đắn về mục tiêu đào tạo ngành cơ khí chế tạo, không chỉ quan tâm đến vấn đề kiến thức chuyên môn và hình thành kỹ năng, rèn luyện  tay nghề, mà còn chú trọng đến việc hình thành và phát triển nhân cách của các em, đào tạo lớp người có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Trường đã hoàn thành tốt việc xây dựng kế hoạch đào tạo của ngành cơ khí chế tạo theo từng khoá học, từng trình độ đào tạo, thiết kế chương trình đào tạo theo đúng chương trình khung của Bộ Giáo dục –Đào tạo, đồng thời có sự hiệu chỉnh từng năm học phù hợp với thực tế sản xuất và phát triển kinh tế xã hội trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Tuy vậy, việc xây dựng, quản lý mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo vẫn còn một số hạn chế sau:

* Về tổ chức xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo ngành cơ khí chế tạo

- Còn mang yếu tố chủ quan, thiếu tham khảo ý kiến từ các cơ sở sản xuất-nơi sử dụng nguồn nhân lực do trường đào tạo.


- Nội dung, chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật chưa thực sự gắn với nhu cầu sử dụng lao động về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng thực hành.


- Cấu trúc nội dung chương trình TCCN và cao đẳng về số lượng và thời lượng các môn học nhất là những môn kỹ thuật cơ sở còn dàn trãi, trùng lắp, kiến thức lý thuyết còn nặng so với trình độ học sinh, sinh viên.
* Về quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo ngành cơ khí chế tạo

- Phần lớn nội dung mới chỉ dừng lại ở chương trình khung, chương trình chi tiết các môn học. Một số môn học chưa có giáo trình thống nhất trong phạm vi toàn khoa, nên vẫn còn hiện tượng tùy tiện trong giảng dạy.

- Việc kết hợp giữa nhà trường với các đơn vị sản xuất trong quản lý quá trình đào tạo chưa được quan tâm đúng mức, do vậy việc đánh giá đúng đắn và điều chỉnh mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo chưa thể thực hiện.


- Công tác dự báo nhu cầu lao động trong ngành nghề cơ khí chế tạo và kế hoạch đào tạo chưa thực hiện. Quan hệ giữa đào tạo, sử dụng và việc làm thiếu sự gắn kết nên chưa thể hiện mức độ đa dạng  hóa các ngành nghề trong đào tạo.

- Việc tổ chức cho học sinh, sinh viên nắm vững mục tiêu đào tạo ngành nghề đã chọn khi vào trường, chưa thật sự được quan tâm đúng mức. Chính vì vậy các em chưa có phương hướng rèn luyện và học tập tốt. Thống kê kết quả hiểu biết về mục tiêu đào tạo ngành cơ khí chế tạo của HS, SV các khoá 2006, 2007 được minh họa trong bảng 8. Số  liệu trong bảng 8 cho thấy, có tới hơn một nửa (57,5%) số HS, SV được hỏi ý kiến, đã biết ít hoặc hoàn toàn không biết gì về mục tiêu đào tạo ngành nghề đã chọn . 
Bảng 8:   Kết quả hiểu biết về mục tiêu đào tạo của HS, SV ngành cơ khí chế tạo
                                               qua khảo sát 200 HS, SV 
	Trả lời
	Kết quả
	Tỷ lệ

	-   Biết rõ về mục tiêu đào tạo

-  Biết ít và hoàn toàn không biết gì về mục tiêu đào tạo ngành nghề đã chọn
	 85

115
	42,5 %

57,5 %


Nguyên nhân


-   Nguyên nhân chủ quan:
   + Chưa dự thảo mục tiêu đào tạo dựa trên các cứ liệu chính xác, cũng như chưa chủ động tổ chức lấy ý kiến đóng góp, các hội thảo nhằm hoàn thiện mục tiêu.
   +  Mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo chưa thực sự được quán triệt đến từng giáo viên và học sinh, sinh viên của khoa.
  +  Trang thiết bị phục vụ cho đào tạo ngành cơ khí chế tạo thiếu về số lượng, trang thiết bị hiện có vẫn còn lạc hậu so với thực tế sản xuất nên việc xây dựng nội dung chương trình đào tạo chưa thể đáp ứng kịp và còn khoảng cách quá xa so với tiến bộ khoa học kỹ thuật.
      -   Nguyên nhân khách quan:

 +  Chưa có luật định nhằm ràng buộc trách nhiệm của các đơn vị sử dụng lao động đối với công tác đào tạo và sử dụng lao động đã qua đào tạo.
 + Trường chưa thể chủ động tranh thủ sự tư vấn của các chuyên gia tại các cơ sở sản xuất trong việc xây dựng nội dung chương trình đào tạo bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, nếu có chỉ từ nguồn tự có vốn rất hạn hẹp.
   +  Còn thiếu sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cho việc tổ chức quản lý mạng lưới các trường cùng ngành nghề đào tạo trong cùng khu vực, nhằm xây dựng mục tiêu chung và nội dung chương trình đào tạo.  

2.2.3.  Thực trạng hoạt động giảng dạy của giáo viên ngành cơ khí chế tạo 
        Hoạt động giảng dạy của giáo viên là khâu then chốt, quyết định chất lượng đào tạo của Nhà trường. Qua khảo sát, điều tra, trưng cầu ý kiến của 26 đồng chí trong Hội đồng khoa học& Đào tạo và tổ trưởng bộ môn đánh giá về HĐGD của giáo viên ngành cơ khí chế tạo. Với nội dung được soạn thảo đưa ra ý kiến, được sắp xếp thành 3 nhóm:
  Nhóm I: GV nắm và thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn trong giảng dạy (Từ ND 1 đến ND 8)
  Nhóm II: Phương pháp GV sử dụng để giảng dạy và giáo dục HS, SV (từ ND 9 đến    ND 13)

  Nhóm III: Tự học, tự bồi dưỡng và phấn đấu vươn lên của GV (Từ ND 14 đến ND 16)

Các nội dung đưa ra hỏi ý kiến được trả lời theo 3 mức độ: Tốt, trung bình, còn yếu và được tổng hợp thành bảng 9.
Bảng 9:  Kết quả ý kiến của Hội đồng khoa học và Đào tạo và

     Tổ trưởng bộ môn đánh giá về HĐGD của GV ngành cơ khí chế tạo
	TT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	Mức độ thực hiện

	
	
	Tốt
	Trung bình
	Còn yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	01
	GV nắm vững mục tiêu, chương trình bộ môn và các quy định về chuyên môn

	21
	80,8
	5
	19,2
	0
	0

	02
	Việc xây dựng kế hoạch giảng dạy bộ môn của mỗi GV
	19
	73,1
	7
	26,9
	0
	0

	03
	GV thực hiện chương trình, lịch giảng dạy và kế hoạch giảng dạy
	16
	61,5
	10
	38,5
	0
	0

	04
	Việc soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học trước khi lên lớp
	11
	42,3
	15
	57,7
	0
	0

	05
	GV đã thực hiện các khâu trong quá trình kiểm tra, chấm, ghi điểm, ghi nhận xét cụ thể
	10
	38,5
	14
	53,8
	2
	7,7

	06
	GV đảm bảo các quy trình trong một tiết lên lớp
	11
	42,3
	15
	57,7
	0
	0

	07
	GV thực hiện giờ ra vào lớp theo quy định của trường.
	6
	23,1
	13
	50,0
	7
	26,9

	08
	Việc thực hiện các quy định về hồ sơ, sổ sách chuyên môn của GV
	7
	26,9
	19
	73,1
	0
	0

	09
	Tình hình thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm kích thích tính tích cực của học sinh, sinh viên
	5
	19,2
	12
	46,2
	9
	34,6

	10
	GV có tổ chức điều tra cơ bản HS, SV ở một bộ môn của lớp mình giảng dạy
	4
	15,3
	10
	38,5
	12
	46,2

	11
	Việc tổ chức và hướng dẫn cho HS, SV học tập trên lớp buổi tự học
	5
	19,3
	7
	26,9
	14
	53,8

	12
	GV quan tâm hướng dẫn phương pháp tự học cho HS, SV
	9
	34,6
	11
	42,3
	6
	23,1

	13
	GV có biện pháp để phân loại và bồi dưỡng cho đối tượng HS, SV yếu, kém ở bộ môn mình giảng dạy
	4
	15,4
	14
	53,8
	8
	30,8

	14
	GV tích cực nghiên cứu khoa học và tham gia các chuyên đề về dạy học.
	5
	19,3
	21
	80,7
	0
	0

	15
	Ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ của GV
	9
	34,6
	17
	65,4
	0
	0

	16
	Ý thức phấn đấu trở thành GV giỏi của đội ngũ giáo viên 
	5
	19,3
	14
	53,8
	7
	26,9

	
	Tổng hợp ý kiến đánh giá
	147
	35,4
	204
	49,0
	65
	15,6


Bảng 10:  Thống kê kết quả điều tra đánh giá về HĐGD của giáo viên 

ngành cơ khí chế tạo
	Nhóm nội dung
	Số ý kiến trả lời
	Tốt
	Trung bình
	Còn yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	I
	208
	101
	48,6
	98
	47,1
	9
	4,3

	II
	130
	27
	20,8
	54
	41,5
	49
	37,7

	III
	78
	19
	24,4
	52
	66,6
	7
	9,0

	Tổng cộng
	416
	147
	35,4
	204
	49,0
	65
	15,6


Từ kết quả khảo sát và nghiên cứu các báo cáo tổng hợp HĐGD của giáo viên ngành cơ khí chế tạo qua các học kỳ và các năm học, kết hợp với quan sát thực tế HĐGD của GV, có thể phân tích thực trạng HĐGD của GV ngành cơ khí chế tạo theo 3 nhóm nội dung như sau:

Nhóm 1: GV nắm và thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn. Có 101/208 (48,6%) ý kiến đánh giá tốt, 98/208 (47,1% ) ý kiến đánh giá trung bình và 9/208 (4,3 % ) còn yếu, trong đó:

· ND 01 có 80,8 % ý kiến đánh giá mức độ thực hiện tốt, 19,2 % ý kiến đánh giá 
mức độ thực hiện trung bình. Nhìn chung, GV nắm vững mục tiêu chương trình bộ môn và các quy định về chuyên môn.

· ND 03 có 61,5 % ý kiến đánh giá mức độ thực hiện tốt, 38,5 % ý kiến đánh giá 
mức độ thực hiện trung bình. Như vậy trong HĐGD, GV thực hiện chương trình, lịch giảng dạy đúng kế hoạch, dạy đúng, dạy đủ.
· ND 04 có 42,3 % ý kiến đánh giá mức độ thực hiện tốt, 57,7 % ý kiến đánh giá 
mức độ thực hiện trung bình. Các ý kiến đánh giá về việc soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học trước khi lên lớp của GV chưa được tốt, GV chưa thực sự quan tâm nâng cao chất lượng giờ dạy.

· ND 05 có 38,5 % ý kiến đánh giá mức độ thực hiện tốt, 53,8 % ý kiến đánh giá
 mức độ thực hiện trung bình và 7,7 % ý kiến đánh giá mức độ thực hiện còn yếu. Như vậy việc thực hiện các khâu trong quy trình kiểm tra chấm bài, ghi nhận xét, ghi điểm từng phần còn những hạn chế và yếu kém, chưa thực sự đổi mới trong quá trình kiểm tra, đánh giá HS,SV.

· ND 06 có 42,3 % ý kiến đánh giá mức độ thực hiện tốt, 57,7 % ý kiến đánh giá 
mức độ thực hiện trung bình. Nhìn chung các ý kiến đánh giá, GV đã thực hiện đúng các quy trình trong một tiết lên lớp. Nhưng số GV thực hiện quy trình ở mức độ trung bình còn chiếm trên 50%, nhà trường cần chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho GV.

· ND 08 có 26,9 % ý kiến đánh giá mức độ thực hiện  tốt, 73,1% ý kiến đánh giá 
mức độ thực hiện  trung bình. Như vậy, việc thực hiện các quy định về hồ sơ sổ sách chuyên môn của GV cũng chỉ dừng ở mức độ trung bình. Hầu hết, GV đều có đủ số lượng hồ sơ, giáo án theo quy định….nhưng chất lượng không đồng đều, chưa được đầu tư đúng mức. Theo báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV qua các năm học cho thấy: Có GV vẫn coi việc soạn giáo án chỉ là hình thức, đối phó, bài soạn sơ sài, chưa đầu tư nhiều cho việc cải tiến phương pháp dạy học.

Nhóm II: Về vận dụng các phương pháp để giảng dạy và giáo dục. Số ý kiến đánh giá 
mức độ thực hiện tốt là 27/130 ( 20,8 %), số ý kiến đánh giá mức độ thực hiện trung bình là 54/130 (41,5 %) và số ý kiến đánh giá mức độ thực hiện còn yếu là 49/130 (37,7 % ), trong đó:

· ND 09 có 19,2 %  ý kiến đánh giá mức độ thực hiện tốt, 46,2 % ý kiến đánh giá 
mức độ thực hiện trung bình, 34,6 % ý kiến đánh giá mức độ thực hiện còn yếu. Như vậy tình hình thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực học tập của HS, SV trong những năm qua còn chưa tốt, số GV thực hiện tốt chỉ có 19,2 %, còn lại ở mức độ trung bình và yếu.
· ND 11 có 19,3 % ý kiến đánh giá mức độ thực hiện tốt, 26,9 % ý kiến đánh giá
 mức độ thực hiện trung bình và 53,8 % ý kiến đánh giá mức độ thực hiện còn yếu. Như vậy việc tổ chức và hướng dẫn cho HS, SV học tập trên lớp các buổi học tự học, tự nghiên cứu lâu nay là chưa tốt, vẫn còn trên 50% ý kiến đánh giá công tác này còn yếu.
· ND 13 có 15,4 % ý kiến đánh giá mức độ thực hiện tốt, 53,8 % ý kiến đánh giá 
mức thực hiện trung bình và 30,8 % ý kiến đánh giá mức thực hiện còn yếu. Như vậy GV bộ môn chưa chú trọng đến việc phân loại và bồi dưỡng cho HS, SV yếu kém, số GV thực hiện tốt chỉ có 15,4 %, còn lại ở mức độ trung bình và yếu. GV chưa thực sự tìm tòi các biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ, nâng cao kết quả học tập cho HS, SV.

       Như vậy, trong HĐGD, vẫn còn  GV  sử dụng các phương pháp giảng dạy truyền thống, nặng về phương pháp thuyết trình, độc thoại. HS, SV thụ động nghe giảng và chép lại bài trên bảng. 
Nhóm III: Công tác tự học, tự bồi dưỡng, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của GV. Số ý kiến đánh giá mức độ thực hiện tốt là 19/78 (24,4%), số ý kiến đánh giá mức độ thực hiện trung bình là 52/78 (66,6 %) và số ý kiến đánh giá thực hiện mức độ yếu là 7/78 (9,0 %), trong đó:

· ND 14 có 19,3 % ý kiến đánh giá mức độ thực hiện tốt, 80,7 % ý kiến đánh giá 
mức độ thực hiện trung bình. Đa số ý kiến đều đánh giá GV có ý thức trong công tác NCKH và tham gia các chuyên đề dạy học, nhưng nhìn chung công tác NCKH mới chỉ dừng lại ở mức độ sáng kiến kinh nghiệm. Trong năm học 2007-2008, khoa có 5 đề tài sáng kiến kinh nghiệm và chỉ có 1 đề tài NCKH. 

· ND 15 có 34,6 % ý kiến đánh giá mức độ thực hiện tốt, 65,4 % ý kiến đánh giá 

mức độ thực hiện trung bình. Đánh giá về ý thức tự học, tự bồi dưỡng của GV để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn ở mức độ trung bình. Số GV có năng lực, tuổi cao, ngại đi học nâng cao trình độ, số GV trẻ lại chưa có điều kiện. Toàn khoa có 2 Th.S/ 26 CB-GV – đạt 7,7 %, tỉ lệ này còn thấp so với đội ngũ CB-GV của khoa.
· ND 16 có 19,3 % ý kiến đánh giá mức độ thực hiện tốt, 53,8 % ý kiến đánh giá 

mức độ thực hiện trung bình và 26,9 % ý kiến đánh gía mức độ thực hiện còn yếu. Như vậy ý thức phấn đấu trở thành GV giỏi của đội ngũ GV của khoa là khá tốt. Đa số GV có ý thức phấn đấu vươn lên. 

    Trong  năm học 2007-2008,  tỉ lệ giáo viên đạt loại giỏi của khoa cơ khí là 26,9%.
    2.2.4.  Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên ngành cơ khí chế tạo
        Quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên là nhiệm vụ của tất cả các bộ phận trong nhà trường, từ phòng chức năng đến khoa chuyên môn. Mỗi bộ phận quản lý một số khâu khác nhau theo quy định và phân công của Hiệu trưởng. Phòng đào tạo và Khoa quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên. Cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ này là nội quy, quy chế, quy định, điều lệ , chế độ …của cơ quan cấp trên và do Hiệu trưởng ban hành, bao gồm:

   - Điều lệ trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

   - Quy định về chế độ công tác giáo viên của BGD&ĐT

   - Kế hoạch đào tạo chung của trường

   - Quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp của BGD&ĐT, BLĐTB&XH …

Sơ đồ 5:  Tổ chức quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên 





               Quan hệ chỉ đạo                                   quan hệ hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra

( Quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên bao gồm các chức năng cơ bản là: Lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Trong quá trình nghiên cứu quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên ngành cơ khí chế tạo, để tiện cho việc so sánh, khi xây dựng phiếu khảo sát ý kiến của cán bộ quản lý, GV khoa cơ khí và các chuyên gia về các biện pháp cần có trong quản lý, tác giả soạn thảo và đưa ra 24 nội dung cần hỏi và chia thành 5 nhóm các biện pháp như sau:

    Nhóm I: Các biện pháp vận dụng cụ thể hóa văn bản pháp quy về GD và ĐT trong quản lý HDGD (từ ND 01 đến ND 14).
   Nhóm II: Các biện pháp phát triển tổ chức, điều hành bộ máy QLGD trong nhà trường (từ ND 15 đến ND 17).
   Nhóm III: Biện pháp nâng cao năng lực chủ thể quản lý, trong quản lý HDGD (ND 18)
   Nhóm IV: Các biện pháp xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, GV, (từ ND 19 đến ND 22).
    Nhóm V: Các biện pháp quản lý xây dựng CSVC phục vụ cho hoạt động giảng dạy (từ     ND 23 đến ND 24).
Kết quả điều tra thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên ngành cơ khí chế tạo được tổng hợp như sau: 
          Bảng 11:   Kết quả trưng cầu ý kiến của CBQL và GV về thực trạng 
                                quản lý hoạt động giảng dạy ngành cơ khí chế tạo

	STT
	CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ
	Ý KIẾN TRẢ LỜI

	
	
	Thực hiện tốt
	Trung bình
	Còn yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	01
	Tổ chức học tập làm cho CB – GV ngành cơ khí chế tạo nắm được mục tiêu chương trình, quy chế đào tạo đại học, cao đẳng và TCCN hệ chính quy của Bộ GD&ĐT và quy chế Dạy nghề của Bộ LĐTBXH về giảng dạy, thi cử và kiểm tra đánh giá
	13
	40,6
	17
	53,1
	2
	6,3

	02


	Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch giảng dạy của khoa, tổ bộ môn và GVBM từng tháng, từng học kỳ và cả năm. 
	12
	37,5
	20
	62,5
	0
	0

	03
	Tổ chức xét duyệt, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung giảng dạy của GV thông qua sổ lên lớp, sổ đầu bài và lịch báo giảng. Có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

	10

	31,3
	15
	46,9
	7
	21,8

	04
	Theo dõi chặt chẽ giờ lên lớp và kiểm tra, đánh giá giờ lên lớp của GV
	11
	34,4
	16
	50,0
	5
	15,6

	05
	Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy của GV
	9
	28,1
	15
	46,9
	8
	25,0

	06
	Chỉ đạo và tổ chức công tác dự giờ, thao giảng thường xuyên để đánh giá, trao đổi trong tổ bộ môn.
	4
	12,5
	24
	75,0
	4
	12,5

	07
	Chỉ đạo tổ bộ môn sinh hoạt có chất lượng
	3
	9,4
	23
	71,9
	6
	18,7

	08
	Các biện pháp giúp GV cải tiến phương pháp dạy học theo hướng kích thích tính tích cực học tập của HS, SV 
	3
	9,4
	10
	31,3
	19
	59,3

	09
	Tổ chức kiểm tra, thi nghiêm túc, khách quan, xếp loại chính xác đúng quy định
	12
	37,5
	17
	53,1
	3
	9,4

	10
	Tổ chức điều tra cơ bản học sinh, sinh viên khi mới vào trường.
	5
	15,6
	9
	28,1
	18
	56,3

	11
	Quan tâm việc tổ chức, hướng dẫn phương pháp học tập cho HS,SV, rèn luyện cho HS, SV kỹ năng tự học
	4
	12,5
	17
	53,1
	11
	34,4

	12
	Tăng cường thu nhập thông tin để phân tích, đánh giá hoạt động giảng dạy của giáo viên
	3
	9,4
	18
	56,3
	11
	34,3

	13
	Động viên giúp đỡ khen thưởng và kỷ luật kịp thời, công bằng để kích thích tinh thần, thái độ và chấn chỉnh các sai sót trong giảng dạy của giáo viên 
	5
	15,6
	18
	56,3
	9
	28,1

	14

	Cải tiến phương thức kiểm tra, đánh giá GV, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phù hợp với đặc điểm và thực tế của khoa, của trường.
	4
	12,5
	16
	50,0
	12
	37,5

	15

	Xây dựng và phát huy có hiệu quả các tổ chức đoàn thể trong trường để kiểm tra, thúc đẩy hoạt động giảng dạy 
	6
	18,8
	17
	53,1
	9
	28,1

	16
	Tăng cường phối hợp với các phòng, khoa trong Nhà trường.
	3
	9,3
	11
	34,4
	18
	56,3

	17
	Liên kết với các trường trong hệ thống để trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý giáo dục, quản lý HĐGD
	4
	12,5
	9
	28,1
	19
	59,4

	18
	Tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức, xây dựng, chỉ đạo bằng kế hoạch và kiểm tra đánh giá, điều chỉnh kế hoạch
	5
	15,6
	17
	53,1
	10
	31,3

	19
	Tuyển chọn cán bộ, giáo viên và bồi dưỡng sắp xếp để xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đồng bộ các môn học
	10
	31,3
	18
	56,2
	4
	12,5

	20
	Quan tâm đến việc bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị cho CB, GV ngành cơ khí chế tạo
	11
	34,4
	16
	50,0
	5
	15,6

	21
	Tăng cường tổ chức công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết kinh nghiệm giảng dạy, chú trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy 
	3
	9,4
	20
	62,5
	9
	28,1

	22
	Chăm lo cải thiện đời sống của CB – GV ngành cơ khí chế tạo và các điều kiện giảng dạy 
	6
	18,8
	19
	59,3
	7
	21,9

	23
	Khai thác, bảo quản và sử dụng có hiệu quả CSVC, trang thiết bị giảng dạy hiện có của khoa
	7
	21,9
	12
	37,5
	13
	40,6

	24
	Tăng cường bổ sung CSVC, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo cho GV, phát động phong trào tự làm đồ dùng giảng dạy trong giáo viên ngành cơ khí chế tạo
	4
	12,5
	10
	31,2
	18
	56,3



Có 32 cán bộ và GV trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý và giảng dạy ngành cơ khí chế tạo ở trường tham gia đóng góp ý kiến. Các hoạt động quản lý đưa ra đã nhận được 768 ý kiến đóng góp. Trong đó, có 157 ý kiến  đánh giá mức độ thực hiện tốt, chiếm 20,4 %; 384 ý kiến đánh giá mức độ thực hiện trung bình, chiếm 50,0 %, còn 227 ý kiến đánh giá mức độ thực hiện còn yếu, chiếm 29,6 %. 
Tổng hợp theo 5 nhóm nội dung của 768 ý kiến về các hoạt động quản lý được trình bày trong bảng 12.
Bảng 12:  Thống kê ý kiến của CBQL và GV về thực trạng quản lý hoạt

                                 động giảng dạy ngành cơ khí chế tạo

	Nhóm
	Số ý kiến trả lời
	Thực hiện tốt
	Trung bình
	Còn yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	I
	448
	98
	21,9
	235
	52,4
	115
	25,7

	II
	96
	13
	13,5
	37
	38,6
	46
	47,9

	III
	32
	5
	15,6
	17
	53,1
	10
	31,3

	IV
	128
	30
	23,4
	73
	57,1
	25
	19,5

	V
	64
	11
	17,2
	22
	34,4
	31
	48,4

	Tổng cộng
	768
	157
	20,4
	384
	50,0
	227
	29,6


      Căn cứ vào kết quả trưng cầu ý kiến của CBQL và GV về thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy cho thấy: Nhà trường chưa có các biện pháp tích cực, cụ thể giúp GV cái tiến phương pháp dạy học theo hướng, kích thích tính tích cực học tập của HS, SV, trả lời về ND này có 59,3 % ý kiến trả lời còn yếu, 31,3 % ý kiến trả lời trung bình, chỉ có 9,4 % ý kiến trả lời thực hiện tốt (ND 08). Việc tổ chức hướng dẫn  phương pháp học tập, rèn luyện cho HS, SV, kỹ năng tự học cũng đang còn hạn chế, đánh giá về ND này có 53,1 % ý kiến trả lời trung bình, 34,4 % ý kiến trả lời còn yếu, chỉ có 12,5 % ý kiến cho là thực hiện tốt (ND 11).
      Thực trạng còn cho thấy, việc đổi mới phương pháp dạy học của trường lâu nay chưa mạnh. Vì thế nhà trường cần tăng cường các biện pháp quản lý, chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Theo quan điểm giáo dục hiện đại thì dạy học là “dạy cách học – học cách học”. Nếu  có cách  học phù hợp, phương pháp học tập khoa học sẽ giúp HS, SV học tập tốt hơn.

Ngoài ra, do đặc thù của nhà trường có một số ngành đã đào tạo ở cả ba cấp trình  độ đào tạo, để làm rõ sự khác biệt trong công tác quản lý HĐGD của giáo viên, tác giả sẽ phân tích kỹ hơn các nội dung quản lý HĐGD của giáo viên ngành cơ khí chế tạo với ba trình độ đào tạo từ CNKT đến TCCN và CĐ.
         Do mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo và quy chế đào tạo của từng trình độ đào tạo Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Công nhân kỹ thuật khác nhau, nên ngoài những nội dung quản lý HĐGD của giáo viên đã trình bày ở phần trên, công tác quản lý HĐGD của GV giảng dạy cả ba trình độ còn có những điểm khác, cụ thể như sau:

- Đối với giáo viên:

     ( Nếu GV chỉ dạy một hệ: Quản lý chuyên môn thuận lợi hơn, hồ sơ giảng dạy dễ
 thực hiện và kiểm tra, việc thực hiện cho điểm lý thuyết và thực hành, tổ chức thi cũng dễ dàng hơn...
    ( Nếu GV dạy nhiều trình độ : 
· Việc quản lý của GV phải chặt chẽ và thường xuyên hơn vì dễ xảy ra tình trạng 
GV laãn loän trong việc thöïc hieän quy cheá, duy trì các chế độ cho điểm, đánh giá kết quả...
· GV phải đầu tư công sức nhiều hơn, phải vất vả hơn cho tất cả các công đoạn của
 qui trình dạy học, từ việc lên lịch giảng dạy, soạn giáo án, giáo trình, chuẩn bị bài lên lớp, tiến hành giảng dạy HS,SV tại lớp, hướng dẫn thực hành ở xưởng thực tập đến kiểm tra đánh giá HS, SV, phương pháp giảng dạy ...

      - 1 GV phải dạy nhiều học phần trong cùng 1 thời điểm, nên việc soạn bài, chuẩn bị bài giảng không sâu. Khó đạt được hiệu quả cao trong đào tạo. Qua đó, đòi hỏi phải có sự đầu tư và nỗ lực nhiều của người dạy. Phải có lòng nhiệt tình. Đồng thời, người dạy còn cần có năng lực dạy học về chuyên môn nghề nghiệp và năng lực sư phạm dạy nghề.
( Nếu phân GV dạy nhiều  trình độ cùng lúc thì gặp một số khó khăn:

· Quy chế quản lý HS, SV khác nhau.
· Hình thức cho điểm, tổng kết điểm khác nhau

· Khối lượng chuẩn khác nhau:

           + Giáo viên dạy cao đẳng chuẩn 403 tiết/ năm học
           + Giáo viên dạy TCCN và CNKT chuẩn 430 tiết/ năm học

  Do đó nếu một giáo viên, mã ngạch giảng viên được phân công giảng dạy cao đẳng  và TCCN hoặc CNKT thì phải qui đổi 1 tiết lên lớp như sau:

              1 tiết lên lớp cao đẳng bằng 1 tiết chuẩn

              1 tiết lên lớp TCCN hoặc CNKT bằng 0,9 tiết chuẩn
· Giáo trình khác nhau

· Giáo án, cách truyền đạt trên lớp khác nhau, do đó cách quản lý GV khác nhau.    
      Cụ thể:
+  Về giáo án lên lớp: 

Ví dụ 1:  So sánh sự khác nhau trong hoạt động giảng dạy của giáo viên khi lên lớp bài lý thuyết “ ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ” cho 3 trình độ đào tạo Cao Đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Công nhân kỹ thuật.

	
	Cao đẳng
	TCCN

	Chương
	BẢN VẼ CHI TIẾT
	BẢN VẼ CHI TIẾT

	Yêu cầu 
	- Đọc và phân tích được các bản vẽ chi tiết theo nghề ở mức độ trung bình và khá phức tạp
- Lập được bản vẽ chi tiết ở mức độ trung bình
	- Đọc được các bản vẽ chi tiết theo nghề ở mức độ đơn giản và trung bình

- không có

	   Bài
	Đọc bản vẽ chi tiết
	Đọc bản vẽ chi tiết

	Yêu cầu
	Đọc và phân tích được các bản vẽ chi tiết theo nghề ở mức độ trung bình và khá phức tạp
	Đọc được các bản vẽ chi tiết theo nghề ở mức độ đơn giản và trung bình

	Nội dung kiến thức
	Hiểu rõ đầy đủ và chính xác tất cả các nội dung của bản vẽ về chi tiết:

· Tên gọi, vật liệu

· Hình dạng

· Kích thước

· Các yêu cầu kỹ thuật 

(Dung sai kích thước, nhám

bề mặt, sai lệch về hình dạng và vị trí bề mặt…)
Trong đó có nhận định được:

- Các kết cấu hợp lý của chi tiết

- Chuẩn kích thước, dụng cụ đo

- Chức năng của chi tiết 

(lắp lỏng chặt, trung gian,bề mặt có tiếp xúc hay không tiếp xúc)

 - Phát hiện sai sót và sửa chữa 


	Hiểu rõ đầy đủ và chính xác tất cả các nội dung của bản vẽ về chi tiết:

· Tên gọi, vật liệu

· Hình dạng

· Kích thước

-  Các yêu cầu kỹ thuật

Dung sai kích thước, nhám bề mặt, sai lệch về hình dạng và vị trí bề mặt…)

Không có



	Giáo trình và bài giảng
	Có các bài:

 - Các kết cấu hợp lý của chi tiết

 - Các chuẩn kích thước

· Đọc bản vẽ chi tiết:

· VD1: Đọc bản vẽ chi tiết

 mức độ trung bình (trục giữa: hình dạng ngoài + lỗ rãnh)

· VD2: Đọc bản vẽ chi tiết

 mức độ khá phức tạp: (Ống: hình dạng mặt ngoài, hình dạng mặt trong, lỗ, rãnh)
	               Không có

- Đọc bản vẽ chi tiết

· VD 1: Đọc bản vẽ 

chi tiết mức độ đơn giản (trục, chốt: hình dạng ngoài, lỗ rãnh: ít)

· VD2: Đọc bản vẽ 

chi tiết mức độ trung bình (trục giữa: hình dạng ngoài+ lỗ rãnh: nhiều hơn)

	Chuẩn bị giáo án
	* Trong các tiết trước, GV đã đề nghị SV đọc và tìm hiểu:

- Các kết cấu hợp lý của chi tiết

- Các chuẩn kích thước

- Ôn tập phần dung sai

- Tính chất vài loại vật liệu

- Nội dung và thời gian:

VD1: Đọc bản vẽ chi tiết 

(trung bình)

VD2: Đọc bản vẽ chi tiết 

(khá phức tạp)

- Phương pháp: 

VD1: GV đọc mẫu 1 phần, gợi ý hướng dẫn SV đọc tiếp

VD2: GV hướng dẫn SV đọc
GV đặt câu hỏi để làm rõ: kết cấu hợp lý, chuẩn kỹ thuật, trình tự gia công theo kích thước ghi trên bản vẽ.
	            Không có

        Như nhau

VD1: Đọc bản vẽ chi tiết (đơn giản)

VD2: Đọc bản vẽ chi tiết (trung bình)
VD1: GV đọc mẫu
          HS đọc lại

VD2: GV đọc mẫu 1 phần, gợi ý hướng dẫn HS đọc tiếp
      Không có hoặc ít

      


Ghi chú: Những từ in đậm là sự khác nhau giữa hai giáo án ( kiến thức cung cấp cho  sinh viên cao đẳng thì nhiều hơn HS TCCN và khả năng tư duy của sinh viên cao đẳng cũng cao hơn HS TCCN)


Do có sự khác nhau phân tích ở trên, hoạt động giảng dạy của giáo viên cũng có sự khác biệt. Điều đó được thấy rõ qua ví dụ cụ thể sau :

Ví dụ 2: So sánh sự khác nhau trong hoạt động giảng dạy của giáo viên khi lên lớp bài thực hành “TIỆN RÃNH NGOÀI” cho ba trình độ đào tạo Cao Đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Công nhân kỹ thuật.

	Nội dung so sánh
	Cao đẳng
	TCCN
	CNKT

	Tên bài thực hành
	TIỆN RÃNH NGOÀI
	TIỆN RÃNH NGOÀI
	TIỆN RÃNH NGOÀI

	1. Chuẩn bị cho tiết giảng 
	- Giáo trình

- Giáo án

- Phôi liệu

- Các dụng cụ thực tập
	- Giáo trình

- Giáo án

- Phôi liệu

- Các dụng cụ thực tập
	- Giáo trình

- Giáo án

- Phôi liệu

- Các dụng cụ thực tập

	2. Thời lượng
	1 ca
	2 ca
	2 ca

	3. Mục đích


	SV được học tiện rãnh ngoài


	HS được học tiện rãnh ngoài
	HS được học tiện rãnh ngoài

	4. Yêu cầu
	- Tiện được rãnh ngoài

- Chi tiết sau khi tiện đạt các yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ.

- Đảm bảo an toàn cho người và máy

- Đảm bảo đúng thời gian.

- Bố trí nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ.


	- Tiện được rãnh ngoài

- Chi tiết sau khi tiện đạt các yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ.

- Đảm bảo an toàn cho người và máy

- Đảm bảo đúng thời gian.

- Bố trí nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ.
	- Tiện được rãnh ngoài

- Chi tiết sau khi tiện đạt các yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ.

- Đảm bảo an toàn cho người và máy

- Đảm bảo đúng thời gian.

- Bố trí nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ.

	5. Đồ dùng, thiết bị thực hành
	- Thiết bị: Các máy tiện hiện có của trường

- Dụng cụ đo: Thước cặp 1/50

- Dụng cụ cắt: dao tiện trụ ngoài, dao cắt rãnh

- Các loại dụng cụ khác như: tay quay mâm cặp, chìa khóa ổ dao …


	- Thiết bị: Các máy tiện hiện có của trường

- Dụng cụ đo: Thước cặp 1/50

- Dụng cụ cắt: dao tiện trụ ngoài, dao cắt rãnh

- Các loại dụng cụ khác như: tay quay mâm cặp, chìa khóa ổ dao …
	- Thiết bị: Các máy tiện hiện có của trường

- Dụng cụ đo: Thước cặp 1/50

- Dụng cụ cắt: dao tiện trụ ngoài, dao cắt rãnh

- Các loại dụng cụ khác như: tay quay mâm cặp, chìa khóa ổ dao …

	6. Nội dung
	- Phần lý thuyết: theo bài đính kèm

- Phần thực hành: 
Theo bảng hướng dẫn thực hiện đính kèm
	Không có phần lý thuyết

Phần thực hành:

Theo bảng hướng dẫn thực hiện đính kèm
	Không có phần lý thuyết

Phần thực hành:

Theo bảng hướng dẫn thực hiện đính kèm 

	7. Phương pháp dạy
	- Gv dạy lý thuyết: Các góc độ của dao; cách gá dao; phương pháp cắt; chế độ cắt; phương pháp kiểm tra chi tiết; các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục .

- Hướng dẫn bài thực hành: GV dạy về mục đích, yêu cầu, điều kiện của bài dạy thực hành, các dụng cụ thiết bị, các bước tiến hành gia công trên máy tiện

- GV thao tác mẫu cho SV quan sát.

- Phân công máy cho HS thực tập.

- Hướng dẫn thường xuyên

- Hướng dẫn kết thúc

Nhận xét chung về ca thực tập, về các chi tiết sau gia công


	          Không có

- Hướng dẫn đầu giờ tại lớp: GV dạy về mục đích, yêu cầu, điều kiện của bài dạy thực hành, các dụng cụ thiết bị, các bước tiến hành gia công trên máy tiện

- GV thao tác mẫu cho HS quan sát.

- Phân công máy cho HS thực tập

- Hướng dẫn thường xuyên

- Hướng dẫn kết thúc

Nhận xét chung về ca thực tập, về các chi tiết sau gia công
	          Không có

- Hướng dẫn đầu giờ tại lớp: GV dạy về mục đích, yêu cầu, điều kiện của bài dạy thực hành, các dụng cụ thiết bị, các bước tiến hành gia công trên máy tiện

- GV thao tác mẫu cho HS quan sát.

- Phân công máy cho HS thực tập.

- Hướng dẫn thường xuyên

- Hướng dẫn kết thúc

 Nhận xét chung về ca thực tập, về các chi tiết sau gia công

	8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá
	Kiểm tra:

- Dùng thước cặp đo kiểm chi tiết.

- Kiểm tra phần lý thuyết ứng dụng

Đánh giá: 

- Theo danh mục
 kiểm tra.

- Theo thang điểm
	Kiểm tra

Dùng thước cặp đo kiểm chi tiết

         Không có
Đánh giá: 

- Theo danh mục kiểm tra.

- Theo thang điểm
	Kiểm tra

Dùng thước cặp đo kiểm chi tiết

       Không có

Đánh giá: 

- Theo danh mục kiểm tra.

- Theo thang điểm


(  Nhận xét chung:

   -  Về khối lượng kiến thức cung cấp cho người học: Trình độ cao đẳng nhiều nhất, sau đó là TCCN và CNKT

  -  Về kỹ năng nghề nghiệp (tay nghề) thì ngược lại: Cao nhất là CNKT, kế đến TCCN và cao đẳng
  
+ Đối với cán bộ quản lý:

Do yêu cầu về khối lượng kiến thức cung cấp cho người học và kỹ năng nghề nghiệp ở ba trình độ cao đẳng, TCCN và CNKT có sự khác nhau như trên, nên trong công tác quản lý, Khi phân công giảng dạy nhiều trình độ Trưởng khoa đã gặp phải những khó khăn sau: 
(  Chọn GV giảng dạy TCCN và CNKT
Yêu cầu: 
+ Tốt nghiệp Đại học kỹ thuật ngành cơ khí chế tạo, có chứng chỉ sư phạm hoặc 
+ Tốt nghiệp ĐHSPKT ngành cơ khí chế tạo, có khả năng dạy lý thuyết lẫn thực hành.

Đặc biệt đối với giáo viên dạy thực hành rất khó tuyển vì: Dạy thực hành yêu cầu tương đương bậc 2, trong khi sinh viên mới  tốt nghiệp đại học thì tay nghề chỉ tương đương bậc 1, Như vậy phải có thời gian, ít nhất 1 năm thì GV mới có khả năng dạy cả lý thuyết lẫn thực hành.
(  Chọn GV giảng dạy cao đẳng:

Yêu cầu : 
+ Tốt nghiệp Đại học kỹ thuật ngành cơ khí chế tạo, có chứng chỉ sư phạm, có chứng chỉ giảng dạy đại học, cao đẳng hoặc 

+ Tốt nghiệp ĐHSPKT ngành cơ khí chế tạo, có khả năng dạy lý thuyết lẫn thực hành, có chứng chỉ giảng dạy đại học, cao đẳng.

 Dạy thực hành yêu cầu tương đương bậc 1, trong khi sinh viên mới  tốt nghiệp đại 

học thì tay nghề cũng tương đương bậc 1, Như vậy phải có thời gian, ít nhất 1 năm thì GV mới có khả năng dạy cả lý thuyết lẫn thực hành

Thực tế hiện nay cho thấy, bậc tay nghề của GV giảng dạy khi mới ra trường chỉ bằng bậc tay nghề của HS, SV cần đào tạo dẫn đến sự bất hợp lý, vì trong dạy thực hành thì bậc của người dạy phải hơn bậc của người học. Ngoài ra, giáo viên dễ bị nhầm lẫn trong quy chế đào tạo ở các trình độ khác nhau.
     + Về phương pháp giảng dạy:

· TCCN + CNKT: Hướng dẫn kèm cặp nhiều : thực tế 50÷50%

· CĐ: Hướng dẫn + tự học: thực tế 30÷70% - tổ chức semina

(    Thực trạng công tác quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên ngành cơ khí chế tạo trong điều kiện giáo viên giảng dạy nhiều trình độ như sau: 
( Các bước thực hiện công tác quản lý giáo viên của nhà trường
 Bước 1: Lập kế hoạch
Xây dựng kế hoạch giáo viên ở khoa, kế hoạch giáo viên toàn trường bao gồm:

         - Kế hoạch dự giờ, hội giảng ( ở cấp khoa, cấp trường )

         -  Kế hoạch giảng dạy

         - Kế hoạch sáng kiến, kinh nghiệm.

         - Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn.

  Bước 2: Tổ chức và phân công nhân sự

- Triển khai kế hoạch giáo viên tới các phòng, khoa chức năng để có cơ sở thực hiện.

- Triển khai những điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch (vật tư, tài chánh, máy móc, phương tiện…)

- Trưởng khoa và giáo viên xây dựng kế hoạch tháng và tổng kết khối lượng vào cuối tháng.

- Quá trình thực hiện phải nắm thông tin thường xuyên hai chiều để điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.

Bước 3: Chỉ đạo

- Điều hành sự phối hợp hoạt động giữa phòng đào tạo và khoa, giữa trưởng khoa và giáo viên trong khoa, giữa giáo viên với giáo viên để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

- Điều hành sự phối hơp hoạt động giảng dạy của giáo viên với các hoạt động các như hoạt động giáo dục HS,SV,  công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật v.v…

- Chỉ đạo hoạt động của giáo viên căn cứ vào quy chế của BGD-ĐT và những quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, BLĐTB&XH.

Bước 4: Kiểm tra

Thường xuyên duy trì kiểm tra.

Thành phần kiểm tra gồm có: Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo, Trưởng, phó khoa và tổ trưởng bộ môn với hình thức:

       - Dự giờ thường xuyên, đột xuất.

       - Kiểm tra kết quả học tập của HS, SV qua kỳ thi tháng, học kỳ, kết thúc học phần.

Nội dung kiểm tra:

         - Kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy: giáo án bài giảng, giờ lên lớp, hồ sơ giáo viên, sổ đầu bài, sổ cho điểm HS, SV…(lưu ý sự khác nhau giữa các quy chế đào 

tạo Cao đẳng, TCCN và CNKT)                  

         - Công tác chuẩn bị bài giảng trước khi lên lớp.

         - Thực hiện tiến độ và nội dung bài giảng đúng theo kế hoạch đào tạo của từng trình độ cao đẳng, TCCN và CNKT.

Bước 5: Đánh giá

       Hàng tháng nhà trường căn cứ vào những tiêu chuẩn thi đua đã được Đại hội Cán bộ công chức thông qua để đánh giá xếp loại thi đua A, B, C, D . Tiêu chuẩn A: xuất sắc; B: hoàn thành tốt; C: hoàn thành nhưng còn một số khuyết điểm; D: vi phạm nghiêm trọng. Căn cứ vào thi đua tháng nhà trường bình xét đánh giá học kỳ, năm học và đề nghị khen thưởng theo danh hiệu ( lao động tiến tiến, giáo viên giỏi các cấp, chiến sĩ thi đua…).

     (  Căn cứ các bước nêu trên, để thực hiện được kế hoạch giảng dạy của trường, hiện tại khoa cơ khí đang duy trì tiêu chí:

   - Mỗi giáo viên được giao nhiệm vụ dạy 2 học phần lý thuyết,1học phần thực hành.

   - Mỗi học phần phải có 2 giáo viên tham gia giảng dạy, để có thể thay phiên nhau 
hoặc dạy thay khi có yêu cầu.
  Tuy nhiên, rất khó để chọn giáo viên thực hiện được tiêu chí 1, hiện chỉ có 12 GV/26 GV của khoa đạt tiêu chí 1, còn tiêu chí 2 thực hiện được 100%.
        - Đầu mỗi năm học, dựa vào phương hướng nhiệm vụ năm học của trường và kế hoạch chương trình đào tạo của từng khóa, từng trình độ đào tạo cao đẳng, TCCN và CNKT, trưởng khoa lên kế hoạch hoạt động và đề ra các biện pháp tổ chức nhằm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

      -  Căn cứ vào khối lượng giảng dạy được giao và tình hình cán bộ, giáo viên trong khoa bao gồm số lượng, khả năng, trình độ của giáo viên, trưởng khoa phân tích và lên bảng phân công giảng dạy (GV nào dạy cao đẳng, GV nào dạy TCCN, GV nào dạy CNKT, GV nào có khả năng dạy cao đẳng& CNKT hoặc  cả ba trình độ )

  Trưởng khoa phân công giảng dạy như sau:


- Ưu tiên phân công giáo viên dạy thực hành cho các xưởng, sao cho các lớp không đụng xưởng. Căn cứ vào chuẩn quy định của giáo viên đối với từng trình độ đào tạo để phân công, mang tính bắt buộc và có sự cân đối đồng đều khối lượng giữa các GV.

          - Sau khi phân công xong thì chèn các tiết lý thuyết sao cho đủ khối lượng, ưu tiên các học phần chuyên ngành, sau đó cơ sở ngành.

         - Nếu thiếu giáo viên thì mời giáo viên thỉnh giảng

        - Ưu tiên xưởng thực hành cho CNKT và TCCN, chèn thực hành của CĐ vào những ngày trống xưởng còn lại.

         - Khi số lượng HS, SV đông so với thiết bị thực hành thì chia một lớp thành 2 nhóm học 2 buổi khác nhau. Có thể phân công 1 hay 2 giáo viên giảng dạy.

       -  Xây dựng bảng sử dụng phòng học lý thuyết và sử dụng xưởng thực tập theo từng
trình độ đào tạo, từng giai đoạn, để tiện việc theo dõi và kiểm tra thường xuyên việc lên lớp và nghỉ dạy của giáo viên
-  Để quản lý việc biên soạn giáo án, giáo trình, hoạt động trên lớp của giáo viên, 

cũng như để quản lý việc kiểm tra, đánh giá, cho điểm của giáo viên khi giảng dạy nhiều trình độ ( ví dụ 1, ví dụ 2 ở trên), khoa và tổ bộ môn đã tăng cường công tác dự giờ, thăm lớp đột xuất (ngoài kế hoạch dự giờ, kiểm tra chuyên môn định kỳ và đột xuất của trường), quy định về kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên (giáo án lên lớp phải được ký duyệt của tổ trưởng bộ môn trước khi thực hiện 2 ngày, giáo trình phải được biên soạn theo đúng mục tiêu của từng trình độ đào tạo, tăng cường kiểm tra sổ lên lớp, sổ tay giáo viên, lịch giảng dạy...), tổ chức lấy ý kiến HS, SV...
2.2.5. Thực trạng quản lý CSVC và các hoạt động khác

2.2.5.1. Thực trạng CSVC tại khoa cơ khí 
     Khoa cơ khí được xây dựng từ những năm 1960, sau nhiều lần sữa chữa và nâng cấp cho phù hợp với ngành nghề đào tạo. Hiện nay trên thực tế tổng diện tích trong xưởng do Khoa cơ khí đang quản lý là 2.240 m2

                  -  07 xưởng                                                                     1422,5 m2
( 2 xưởng Tiện, 1 xưởng Phay, 2 xưởng Hàn, 1 xưởng Nguội, 01 xưởng cơ điện)

  -  03 phòng lý thuyết                                                         480 m2
                  -  02 phòng  CNC                                                              182 m2

  -  Văn phòng khoa                                                               54 m2


  -  Hành lang, công trình phụ                                           101,5 m2

Trị giá máy móc trang thiết bị của khoa hiện đang quản lý khoảng 9.690,577 triệu đồng

Phòng CNC và CNC Công nghiệp: tổ chức cho HS, SV học tập lý thuyết và thực hành Công Nghệ CNC; Công Nghệ CAD/CAM; lý thuyết CAD/CAM/CNC. Tính theo hiệu suất sử dụng mặt bằng hiện tại là khoảng 100%, nhưng hiệu suất sử dụng các trang thiết bị trong phòng CNC là >100%.

Xưởng Tiện:  Thực  hiện  nhiệm  vụ  tổ  chức  giảng  dạy thực hành Tiện cơ bản và Tiện chuyên ngành cho các lớp ngành cơ khí chế tạo hệ TCCN, CNKT và cao đẳng
Thực tế toàn bộ xưởng Tiện có 21 máy tiện, trong đó có 7 máy từ 1986 của Liên xô cũ; Tính trung bình: 05 HS/ 1máy/ 1 buổi thực hành. Hiện nay do lớp đông, không đủ máy. Nên mỗi ngày bố trí học 03 ca 

Xưởng Phay: Thực hiện nhiệm vụ tổ chức giảng dạy thực hành Phay cơ bản và Phay chuyên ngành cho các lớp ngành cơ khí chế tạo hệ TCCN, CNKT và cao đẳng

Thực tế có 07 máy hoạt động, đều là máy cũ từ 1986 của Liên xô cũ. Thực trạng cũng như xưởng tiện.

Phòng Lý thuyết: Hiện có 03 phòng học, dùng tổ chức giảng dạy các môn lý thuyết chuyên ngành cho HS, SV các hệ TCCN, CNKT và cao đẳng của khoa Cơ khí. 

 Hiện tại không đủ phòng học lý thuyết chuyên môn.

Xưởng Nguội: Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy Nguội cơ bản cho HS, SV hệ Cao đẳng của khoa Cơ khí, và Nguội cơ bản cho khoa Động lực và khoa Điện lạnh 

Hiện có 01 xưởng nguội với 55 bàn và 01 xưởng tăng cường ghép với xưởng hàn 2, có 20 bàn nguội. Tính trung bình: 02 HS/ 1bàn Nguội. Hiện tại mỗi xưởng đều bố trí học 03 ca.

Xưởng Hàn: Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy Hàn cơ bản cả hai phần (Hàn điện và Hàn khí) cho HS, SV hệ Cao đẳng của khoa Cơ khí và các hệ của khoa Động lực và khoa Điện lạnh. 

       Tổng cộng có 17 máy Hàn điện và 7 máy Hàn hơi. Với số lượng lớp và số lượng HS, SV hiện có thì năng lực xưởng Hàn đủ đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy 2 ca/ngày, mỗi ca 5 giờ. Trên thực tế HS, SV có 3 giờ thực tập Hàn điện/1 ca học và 1,5 giờ thực tập Hàn hơi/1 ca học.

Văn phòng khoa: Là phòng làm việc của trưởng, phó khoa, giáo vụ khoa, phòng giáo viên khoa cơ khí; làm nơi sinh hoạt hội họp định kỳ của các tổ chuyên môn và khoa. 


Xưởng Cơ Điện:  Là nơi phục vụ công tác sửa chữa các trang thiết bị máy móc bị hư hỏng của khoa Cơ khí.

         Thư viện: 

        Tổng diện tích sàn của thư viện là 353m2, nhà trệt, lợp tôn, gồm một kho sách 100m2 và một phòng đọc 253m2 có 80 chỗ đọc. Thư viện hiện có hơn 15.500 cuốn sách, trong đó có hơn 4.100 cuốn sách giáo khoa và giáo trình, hơn 10.400 cuốn sách tham khảo phục vụ cho giảng dạy và học tập. 

       Thư viện chỉ  có một kho sách,  một phòng đọc, chưa có phòng nghiệp vụ, phòng
đọc cho giáo viên và phòng truy cập Internet.

       Nhận xét, đánh giá: So với quy mô đào tạo hiện nay, cơ sở vật chất và phương tiện dạy học của khoa cơ khí  còn rất thiếu, nhất là những phương tiện hiện đại, cần phải được đầu tư thêm. Đây cũng là thực trạng chung của các khoa khác trong trường
      Quy mô đào tạo: Số HS, SV đang theo học chuyên ngành Cơ khí: 1007 HS, SV 

Tồn tại: 
     Do số lượng các máy móc quá ít, trung bình 5 học sinh/1 máy thực tập Tiện, Phay. Máy vi tính lập trình hiện thiếu 01 phòng với 50 máy thực tập Công Nghệ CNC. Bên cạnh đó là tình trạng máy móc thiết bị quá cũ kỹ, hư hỏng nhiều, kể cả máy Tiện và máy Phay phục vụ cho công tác sửa chữa cũng hư hỏng và không còn độ chính xác theo yêu cầu, do đó chưa thực hiện được trọn vẹn công tác đào tạo và sửa chữa máy móc thiết bị. Số lượng phòng học và xưởng cũng chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo. 
    2.2.5.2. Thực trạng quản lý CSVC tại khoa cơ khí

        +  Công tác kế hoạch

      Hàng năm, cùng với việc xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch tài chánh chung cho mọi hoạt động, nhà trường đã nhằm tăng cường bổ sung, đổi mới thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật cho khoa bao gồm:

        - Kế hoạch sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng .

        - Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị thực hành.

        - Kế hoạch mua sắm, bổ sung trang thiết bị kỹ thuật.

    Các kế hoạch trên đều được xây dựng từ các phòng, khoa cơ khí và được thông qua Hội đồng khoa học và đào tạo và Hội đồng mua sắm trang thiết bị của trường về kế hoạch trang thiết bị máy móc để trình cơ quan chủ quản phê duyệt.

    Để đảm bảo chương trình đào tạo, khoa cơ khí hiện đang quản lý 7 xưởng thực hành,  3 phòng lý thuyết và 2 phòng CNC với tổng diện tích là 2084,5 m2

· Phân cấp quản lý cơ sở vật chất và phương tiện dạy học   

Nhà trường phân công việc quản lý thiết bị như sau:

      - Phòng Kế hoạch-Vật tư, quản lý việc trang bị toàn bộ trang thiết bị - máy móc - vật tư của nhà trường và chịu trách nhiệm bàn giao máy móc thiết bị cho khoa cơ khí.

     - Khoa cơ khí trực tiếp quản lý toàn bộ trang thiết bị máy móc phục vụ cho đào tạo và được mở sổ ghi chi tiết lý lịch từng máy.

     - Tổ cơ điện chịu trách nhiệm sửa chữa máy móc hư hỏng và lập kế hoạch sửa chữa hàng năm.

     - Phòng đào tạo có trách nhiệm theo dõi, điều phối môn học phù hợp với thực tế trang bị ở khoa cơ khí.

    - Phòng tài chánh căn cứ vào kế hoạch mua sắm hàng năm để có kế hoạch trang bị cho khoa cơ khí .

Quản lý trang thiết bị xưởng thực tập thực hiện theo sơ đồ 6


· Công tác kiểm tra tình trạng cơ sở vật chất và phương tiện dạy học

      - Nhà trường kiểm kê toàn bộ trang thiết bị máy móc mỗi năm 1 lần.

     - Khoa cơ khí báo cáo tình hình trang thiết bị máy móc 1 tháng 1 lần cho Ban Giám Hiệu trong buổi họp giao ban.

     - Phòng Kế hoạch-Vật tư được phép kiểm tra bất thường về trang thiết bị máy móc, vật tư thực tập v.v….

- Tổ cơ điện kiểm tra trang thiết bị máy móc định kỳ và sửa chữa đột xuất.

     - Khoa cơ khí thông báo yêu cầu sửa chữa cho tổ cơ điện để tổ cơ điện tập hợp, lên kế hoạch sữa chữa.

   Nhà trường lên kế hoạch tổng thể về trang bị mới, sửa chữa máy móc thiết bị cũ trên cơ sở nguồn tài chánh được cấp.

2.2.5.3. Thực trạng quản lý các hoạt động khác

(  Công tác xây dựng kế hoạch và quản lý việc thực hiện kế hoạch.

      Qua nghiên cứu cho thấy, Nhà trường đã quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch và quản lý việc thực hiện kế hoạch năm học, kế hoạch nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy của GV. Trong quá trình  thực hiện, nhà trường đã chỉ đạo các phòng ban, khoa, tổ chuyên môn và GV xây dựng kế hoạch cụ thể cho các môn học trong từng học kỳ và cả năm.

      Khi tìm hiểu về thực trạng quản lý kế hoạch, chương trình đào tạo của nhà trường, đa số ý kiến CBQL và GV cho rằng đã thực hiện tốt. Từ kết quả tổng hợp ở bảng 11 cho thấy:

       - ND 02: Có 37,5% ý kiến đánh giá mức độ thực hiện tốt, có 62,5% ý kiến đánh giá mức độ thực hiện trung bình
      - ND 03: Có  31,3% ý kiến đánh giá mức độ thực hiện tốt, 46,9% ý kiến đánh giá mức độ thực hiện trung bình, còn 21,8 % ý kiến đánh giá mức độ thực hiện yếu 
     -  ND 18: Có 15,6 %  ý kiến đánh giá mức độ thực hiện tốt, 53,1 % ý kiến đánh giá mức độ trung bình và 31,3 % ý kiến đánh giá mức độ thực hiện còn yếu.


( Công tác thông tin và quản lý thông tin

Thông tin giúp Hiệu trưởng và CBQL nắm được tình hình hoạt động giảng dạy của giáo viên. Căn cứ vào bảng 11, kết quả khảo sát được thể hiện như sau:

      - ND 12: Có 32 ý kiến tham gia, trong đó chỉ có 9,4 % ý kiến đánh giá mức độ thực hiện tốt, 56,3 % ý kiến đánh giá mức độ thực hiện trung bình và 34,3 % ý kiến đánh giá mức độ thực hiện còn yếu.

    Kết quả trên cho thấy, Hiệu trưởng đã quan tâm đến việc xây dựng hệ thống thông tin trong nhà trường, có quy định chế độ hội họp, sinh họat, báo cáo định kỳ. Công tác quản lý hồ sơ được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và được lưu trữ giúp cho việc tìm kiếm, tra cứu thuận lợi và nhanh chóng.

Qua nghiên cứu cho thấy, nhà trường vẫn còn một số điểm yếu trong công tác quản lý thông tin, đó là: Việc tổ chức thu nhận và xử lý thông tin còn chậm, một số báo cáo của các đơn vị phòng, khoa chưa kịp thời, thiếu thông tin và còn những sai sót về số liệu, gây khó khăn cho việc tổng hợp và đưa ra các quyết định quản lý của Hiệu trưởng. 

Để quản lý tốt hoạt động giảng dạy, Hiệu trưởng cần phải có các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ và các biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo sự thông suốt, chính xác cho cả hai dòng thông tin xuôi và dòng thông tin phản hồi.

( Công tác quản lý việc thực hiện kiểm tra, đánh giá 

       Việc kiểm tra đánh giá suốt quá trình đào tạo là một nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng đối với việc đánh giá chất lượng đào tạo và mức độ hoàn thành so với mục tiêu, yêu cầu giáo dục từng ngành nghề, từng khoá học, chương trình môn học và từng tiết học.
     +  Căn cứ vào vị trí, thời lượng từng môn học, tùy theo nội dung kiến thức và kỹ năng  cần thiết để chuyển tải đến HS, SV, khoa và phòng đào tạo sẽ quy định môn thi hoặc môn kiểm tra từng học kỳ đối với đào tạo trình độ CNKT, đối với đào tạo trình độ TCCN và cao đẳng tất cả các môn học đều là môn thi.
     + Trước khi kết thúc môn học 1tuần, giáo viên bộ môn có nhiệm vụ thông báo danh sách HS, SV không đủ điều kiện dự thi hoặc kiểm tra hết môn (thuộc các trường hợp: nghỉ học quá số tiết quy định, hơn ½ số cột điểm kiểm tra dưới trung bình, thiếu cột điểm nhưng chưa phụ đạo và kiểm tra bổ sung) và chuyển về phòng đào tạo để lên danh sách HS, SV dự thi và kiểm tra có ký duyệt của Hiệu Trưởng

    +  Giáo viên bộ môn thông qua tổ, soạn đề thi, kiểm tra và có sự ký duyệt của lãnh đạo khoa. Đề thi và kiểm tra được soạn thành 4 bộ, bao gồm đề chính thức, đề dự phòng, đề thi lại lần một, đề thi lại lần hai. Việc chọn đề thi do Hiệu trưởng quyết định và ký duyệt

   + Việc tổ chức thi, coi thi, chấm thi, hồi phách bài thi, lập danh sách điểm thi đều do phòng đào tạo chịu trách nhiệm phối hợp các khoa thực hiện một cách nghiêm túc, khách quan và chính xác. Những HS, SV không đạt, được phép dự thi lại sau khi đã được giáo viên bộ môn phụ đạo và đồng ý cho dự thi lại. Các môn kiểm tra được tổ chức ở tiết cuối môn học, đề kiểm tra phải thông qua tổ bộ môn và khoa ký duyệt.
   + Quy trình xét tư cách dự thi tốt nghiệp và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp được thực hiện theo đúng quy chế về việc thi và xét tốt nghiệp của Bộ giáo dục –Đào tạo đối với đào tạo trình độ TCCN, cao đẳng và quy chế về việc thi và xét tốt nghiệp của BLĐTB& XH đối với đào tạo CNKT. Đối với những học sinh TCCN, có kết quả học tập Khá –Giỏi ở năm cuối, được xét chọn làm đề tài tốt nghiệp, sản phẩm của đề tài tốt nghiệp phải phản ánh trình độ chuyên môn và tay nghề, thể hiện tính kinh tế, kỹ thuật và mang lại giá trị hữu ích cho công tác đào tạo. 

   + Việc ghi chép điểm số HS, SV qua sổ sách trong suốt quá trình, được kiểm tra thường xuyên. Điểm số và tính toán kết quả học tập rèn luyện HS, SV được hỗ trợ và quản lý bằng công nghệ thông tin. 

Công tác quản lý kiểm tra đánh giá của trường tuy đảm bảo đúng quy chế quản lý của Nhà nước, nhưng vẫn còn bộc lộ những hạn chế không tránh khỏi, nhất là trong giai đoạn phát triển về kinh tế xã hội như hiện nay, đó là:

   +  Việc xây dựng bộ đề thi thiếu linh hoạt, đa số áp dụng hình thức tự luận. Việc chấm điểm và đánh giá chính xác năng lực HS, SV sẽ gặp nhiều khó khăn.
  +  Việc đánh giá kết quả học tập của HS, SV còn chưa đúng đắn, trung thực, khách quan.Việc tổ chức thi, kiểm tra còn chưa nghiêm túc...
  +  Việc quản lý HS  bỏ tiết, nghỉ học còn thiếu sự quan tâm ở một số giáo viên bộ môn dẫn đến số lượng học sinh không đủ điều kiện dự thi ở mỗi học kỳ khá đông, việc ôn tập phụ đạo số học sinh này chưa được quản lý thành nề nếp ở mỗi khoa. Điều đó đã dẫn đến kết quả thi rất thấp.
 +  Giáo viên bộ môn còn nặng về dạy “chữ”, dạy chuyên môn nhiều hơn việc giáo dục thái độ và ý thức học tập đúng đắn, nhất là trang bị cho các em một phương pháp học tốt.


ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG 
( Ưu điểm

a. Về quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo ngành cơ khí chế tạo: 

· Mục tiêu đào tạo của từng trình độ đào tạo cao đẳng, TCCN và CNKT được xác
 định rõ ràng.
     -    Việc xây dựng mục tiêu , nội dung đào tạo được làm chặt chẽ. Mục tiêu , nội dung 
chương trình bước đầu gắn với yêu cầu của các cơ sở sản xuất.
· Mục tiêu , nội dung đào tạo nhà trường đã bám sát vào chương trình khung của Bộ 

GDĐT. Nhà trường đã bổ sung những kiến thức mới từ 10 – 15% /năm.

      b. Về quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên: 
     - Xây dựng được kế hoạch, quản lý việc thực hiện kế hoạch ở từng trình độ cao đẳng, TCCN và CNKT đúng tiến độ thời gian, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nội dung chương trình giảng dạy của GV.

     - Tổ chức cho cán bộ GV và HS, SV nghiên cứu học tập Quy chế của Bộ, các văn bản pháp quy của Nhà nước, của ngành có liên quan đến công tác GD&ĐT.

     - Quản lý HĐGD của giáo viên,  đảm bảo sự thống nhất thông qua kế hoạch giảng dạy và thời khóa biểu, thực hiện Quy chế chuyên môn, quản lý và sử dụng hồ sơ, sổ sách đúng quy định.

( Tồn tại
  - Về quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo ngành cơ khí chế tạo:
       Chưa quan tâm đúng mức việc phổ biến và quán triệt mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo của từng trình độ đào tạo cao đẳng, TCCN và CNKT, từng môn học đến giáo viên và HS, SV để có phương hướng rèn luyện và học tập tốt, cũng như việc kết 
hợp giữa nhà trường với các đơn vị sản xuất trong việc xây dựng mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo.
  - Quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên ngành cơ khí chế tạo:
     + Chưa quan tâm đầy đủ đến việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo viên. Đặc biệt là chưa chú trọng nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy cả ba trình độ cao đẳng, TCCN và CNKT.
     + Giáo viên có trình độ thạc sĩ còn thấp.
     + Thiếu giáo viên nghề, nhất là giáo viên nghề có thâm niên và kinh nghiệm.
     + Giáo viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm giảng dạy.
     + Công tác nghiên cứu khoa học và tham gia viết giáo trình của GV còn hạn chế.
     +  Đội ngũ CBQL chưa được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý để đáp ứng yêu cầu đào tạo nhiều trình độ hiện nay của trường. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ CBQL, chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và cảm tính.
     + Công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo kế hoạch và bằng kế hoạch của nhà trường chưa thành nề nếp, kế hoạch còn chung chung, chưa có kế hoạch chiến lược lâu dài về công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ GV, công tác quản lý HĐGD của giáo viên chưa thường xuyên, chưa chặt chẻ, chưa thiết lập kỉ cương, nề nếp. 
     + Việc xây dựng kế hoạch bộ môn và kế hoạch thời khóa biểu của từng trình độ đào tạo chưa thể hiện tính khoa học, chưa phù hợp với đặc điểm HĐGD của trường. Việc bố trí các môn học trong một buổi chưa hợp lý, không tạo được sự hứng thú cho HS, SV. 
     +  Công tác quản lý việc soạn giáo trình, giáo án của GV chưa thường xuyên, chưa chặt chẻ.
     + Việc phân công giáo viên giảng dạy chưa hợp lý (chưa căn cứ vào năng lực, trình độ giáo viên, đặc điểm từng lớp học về trình độ đào tạo...).
     +  Việc quản lý giờ lên lớp, kiểm tra đánh giá cho điểm của giáo viên chưa được quan tâm đầy đủ, chặt chẻ.
     + Việc xem xét đánh giá khen thưởng, kỷ luật đối với một số cán bộ giáo viên còn  chưa kịp thời, chưa tạo được động lực phấn đấu của tập thể cán bộ GV trong khoa để góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT.

· Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ việc dạy và học của ngành cơ 

khí chế tạo còn thiếu.
     Thông qua việc phân tích và đánh giá chung thực trạng, tác giả đề ra một số biện pháp quản lý HĐGD của giáo viên ngành cơ khí chế tạo, nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của ngành cơ khí chế tạo nói riêng và của trường nói chung trong thời gian tới.[image: image1.png]
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